
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:               /SYT-NV                        Bình Phước, ngày      tháng 7  năm 2022                
V/v ngừng buôn bán, sử dụng các  

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn  

chứa hoạt chất cấm dùng trong  

gia dụng và y tế 

 

        Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh, sản xuất chế phẩm  

                                   diệt côn trùng, diệt khuẩn trên địa bàn tỉnh. 

    

Thực hiện Công văn số 358/MT-LĐ ngày 22/7/2022 của Cục Quản lý 

Môi trường Y tế về việc ngừng buôn bán, sử dụng các chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng trong gia dụng và y tế (Có file Pdf  gửi 

kèm). 

Ngày 19/6/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 

11/2020/TTBYT ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi 

sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế. Theo quy định tại Thông tư nêu trên, việc buôn bán, sử dụng các chế 

phẩm chứa hoạt chất cấm sẽ chấm dứt từ ngày 20/8/2022.  

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Sở Y tế đề 

nghị các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo (theo mẫu gửi kèm) tình 

hình sản xuất, kinh doanh các chế phẩm do đơn vị sản xuất, đăng ký có chứa 

hoạt chất cấm đã được cấp số đăng ký lưu hành (danh mục gửi kèm).  

Công văn báo cáo của doanh nghiệp đề nghị gửi về Sở Y tế và Cục Quản 

lý môi trường y tế, địa chỉ: Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 30/7/2022. 

 Trân trọng! 

GIÁM ĐỐC  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các huyện thị, thành phố; 

- Sở Công thương; 

- Ban QLKKT tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NV 

 

 

 

 

 



 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, LƯU HÀNH CHẾ PHẨM  

CHỨA HOẠT CHẤT CẤM THEO THÔNG TƯ 11/2020/TT-BYT CỦA BỘ Y TẾ 

 

Đơn vị báo cáo: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

TT Tên chế 

phẩm 

Hoạt chất Số ĐKLH Đơn vị 

tính 

Số lượng chưa 

tiêu thụ 

Ghi chú 

1       

2       

….       

 

                                                                                                      Người đại diện theo pháp luật  

                                                                                                      (Ký và đóng dấu) 

Danh mục hoạt chất cấm theo Thông tư số 11/2020/TT-BYT 
(Ban hành kèm theo công văn số           /MT-SKHC, ngày      tháng       năm 2022) 

TT Hoạt chất cấm Mã số CAS 

1 Chlorpyrifos Ethyl 2912-88-2 

2 Hexythiazox 78587-05-0 

3 Fipronil 120068-37-3 

4 Beta-cyfluthrin 68359-37-5 

5 Cyfluthrin 68359-37-5 

6 Trichlorfon 52-68-6 

7 Diazinon 333-41-5 

8 Acephate 30560-19-1 

9 Malathion 121-75-5 



10 Methanol 67-56-1 

11 

Emamectin benzoate  
(Chế phẩm có phạm vi sử dụng không 

phù hợp với quy định về hạn chế 
phạm vi sử dụng tại Phụ lục số 02 

Thông tư số 11/2020/TT-BYT) 

155569-91-8 

12 

Spinosad 
(Chế phẩm có phạm vi sử dụng không 

phù hợp với quy định về hạn chế 
phạm vi sử dụng tại Phụ lục số 02 

Thông tư số 11/2020/TT-BYT) 

168316-95-8 
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